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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Danh sách giảng viên cơ hữu.

	TT
	Họ và tên, năm sinh,
Chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích NCKH
	Tham gia giảng dạy học phần

	1
	Đỗ Thị Phi Hoài
Năm sinh: 1962
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	PGS
2009
	TS.
2003
	Kinh tế quản lý và KHH kinh tế quốc dân
	Đã tham gia đào tạo Ths.
18 năm.
	Chủ nhiệm và tham gia 03 các cấp, Chủ biên và tham gia 7 cuốn sách, 25 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
	- Chiến lược cạnh tranh
- Hệ thống quản lý chất lượng 
- Quản trị doanh nghiệp nâng cao
- Quản trị thương hiệu

	2
	Hồ Thị Diệu Ánh
Năm sinh: 1979
Trưởng Khoa QTKD, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2015
	Quản trị nhân lực
	Đã tham gia đào tạo Ths.
6 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, Viết 02 giáo trình
và 15 bài báo khoa học
	- Quản trị học nâng cao
- Quản trị nhân lực nâng cao
- Quản trị doanh nghiệp nâng cao

	3
	Trần Thị Lê Na 
Năm sinh: 1983
Phó Trưởng khoa QTKD, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2021
	Quản trị kinh doanh tổng hợp
	Đã tham gia đào tạo Ths.
2 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường,
Viết 02 giáo trình
và 15 bài báo khoa học
	- Các lý thuyết quản trị hiện đại
- Quản trị Marketing nâng cao
- Quản trị học nâng cao

	4
	Trần Quang Bách 
Năm sinh: 1983
Phó Trưởng khoa QTKD, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2021
	Quản trị kinh doanh tổng hợp
	Đã tham gia đào tạo Ths.
2 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường 
Viết 02 giáo trình, và 30 bài báo khoa học
	- Quản trị nguồn nhân lực nâng cao
- Quản trị doanh nghiệp hiện đại


	5
	Hoàng Thị Cẩm Thương
Năm sinh: 1987
Giảng viên khoa QTKD, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2023
	Quản trị kinh doanh 
	Đã tham gia đào tạo Ths.
1 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường 
Viết 02 giáo trình, và 12 bài báo khoa học
	- Quản trị chiến lược nâng cao
- Quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao


	6
	Trần Văn Hào 
Giảng viên khoa QTKD, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2023
	Quản trị kinh doanh 
	Đã tham gia đào tạo Ths.
1 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường 
Viết 01 giáo trình, và 15 bài báo khoa học
	- Quản trị chiến lược nâng cao
- Quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao
- Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh


	7
	Thái Thị Kim Oanh
Năm sinh: 1979
Hiệu trưởng Trường Kinh tế,
Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2015
	Quản lý kinh tế
	Đã tham gia đào tạo Ths.
8 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 04 đề tài cấp Trường.
Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Trường
Viết 03 giáo trình và 36 bài báo khoa học
	- Quan hệ công chúng
- Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp
- Quản trị marketing nâng cao
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

	8
	Trần Thị Hoàng Mai
Năm sinh: 1979
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế  Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2016
	Quản lý kinh tế
	Đã tham gia đào tạo Ths.
5 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường.
Viết 02 giáo trình và 16 bài báo khoa học
	- Quản trị học nâng cao
- Hành vi tổ chức nâng cao
- Kinh doanh quốc tế

	9
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Năm sinh: 1983
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế  Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2017
	Quản lý kinh tế
	Đã tham gia đào tạo Ths.
4 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 04 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 20 bài báo khoa học
	- Các lý thuyết quản trị hiện đại
- Lãnh đạo
- Kinh doanh quốc tế
- Quản trị sự thay đổi

	10
	Nguyễn Thị Minh Phượng
Năm sinh: 1978
Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam 2012
	Kinh tế phát triển
	Đã tham gia đào tạo Ths.
9 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Tỉnh, 02 đề tài cấp Trường.
Tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh.
Viết 2 sách, 02 giáo trình và 34 bài báo khoa học
	- Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
- Kinh tế học quản lý
- Quản trị chuỗi cung ứng

	11
	Nguyễn Thị Bích Liên
Năm sinh: 1982
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế  Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam 2017
	Kinh tế phát triển
	Đã tham gia đào tạo Ths.
4 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	- Quan hệ công chúng
- Hệ thống quản lý chất lượng 
- Kinh doanh quốc tế

	12
	Nguyễn Thị Hải Yến
Năm sinh: 1982
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế  Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam 2017
	Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo Ths.
4 năm, Trường ĐH Vinh
	
	- Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

	13
	Lê Vũ Sao Mai
Năm sinh: 1983
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế  Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam 2019
	Kinh tế đầu tư
	Đã tham gia đào tạo Ths.
 3 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	- Quản trị marketing nâng cao

	14
	Nguyễn Thị Thu Cúc
Năm sinh: 1978
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2015
	Tài chính
	Đã tham gia đào tạo Ths.
6 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường, Tham gia 03 đề tài cấp Bộ, viết 01 cuốn giáo trình, 18 bài báo khoa học
	- Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

	15
	Đặng Thành Cương
Năm sinh: 1980
Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2012
	Tài chính
	Đã tham gia đào tạo Ths.
7 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường, Viết 01 giáo trình, 12 bài báo khoa học
	- Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

	16
	Ngô Hồng Nhung
Năm sinh: 1986
Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2018
	Tài chính
	Đã tham gia đào tạo Ths.
3 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	- Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

	17
	Hồ Mỹ Hạnh
Năm sinh: 1977
Phó Hiệu trưởng Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2014
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
7 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường.
Viết 1 sách, 3 giáo trình và 12 bài báo khoa học
	- Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

	18
	Phạm Thị Thúy Hằng
Năm sinh: 1983
Trưởng khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2015
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
6 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.
Tham gia 02 đề tài cấp Tỉnh
Viết 02 sách, 01 giáo trình và 21 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	19
	TS. Đường Thị Quỳnh Liên
Năm sinh: 1979
Giảng viên Khoa khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2018
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
3 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	20
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
Năm sinh: 1981
Giảng viên Khoa khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2018
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
3 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	21
	Nguyễn Hoàng Dũng
Năm sinh: 1980
Giảng viên khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2018
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
3 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	22
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Năm sinh: 1981
Giảng viên Khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2017
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
4 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Bộ,
Viết 01 sách, 03 giáo trình và 12 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	23
	Đặng Thúy Anh
Năm sinh: 1982
Giảng viên khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GVC
	TS.
Việt Nam
2018
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
3 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	24
	TS. Phạm Thị Kim Yến
Năm sinh: 1986
Giảng viên, khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2019
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
2 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	25
	TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Năm sinh: 1986
Giảng viên, khoa Kế toán Trường  Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2019
	Kế toán
	Đã tham gia đào tạo Ths.
2 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Kế toán quản trị nâng cao

	26
	Trần Thị Lưu Tâm
Năm sinh: 1986
Giảng viên, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2019
	Tài chính
	Đã tham gia đào tạo Ths.
2 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	- Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

	27
	Trịnh Thị Hằng 
Năm sinh: 1986
Giảng viên, Khoa TCNH, Trường Kinh tế Trường Đại học Vinh
	GV
	TS.
Việt Nam
2020
	Tài chính
	Đã tham gia đào tạo Ths.
2 năm, Trường ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,
Viết 02 sách, 02 giáo trình và 15 bài báo khoa học
	- Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao
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2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên, năm sinh,
Chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích NCKH
	Tham gia giảng dạy học phần

	1
	Phạm Thị Huyền
Trưởng Bộ môn
	PGS
2009
	TS.
2003
	Kinh tế quản lý và KHH kinh tế quốc dân
	Đã tham gia đào tạo Ths.
18 năm.
	Chủ nhiệm 06 đề tài cấp Bộ; Chủ nhiệm 06 đề tài cấp Trường 
Viết 04 sách, 03 giáo trình và 45 bài báo khoa học
	Quản trị Marketing nâng cao


	2
	Lương Thu Hà
Năm sinh: 1983
Phó Viện trưởng Viện đào tạo POHE, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	
	TS, GVC
2016
	Quản trị kinh doanh
	Đã tham gia đào tạo Ths.
5 năm.
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ; Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường 
Viết 04 sách, 05 giáo trình và 40 bài báo khoa học
	Các lý thuyết quản trị hiện đại

	3
	Nguyễn Kế Nghĩa
Năm sinh: 1982
Giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh,
Giám đốc Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	
	TS
2016
	Quản trị kinh doanh
	Đã tham gia đào tạo Ths.
6 năm.
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ; Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường 
Viết 04 sách, 05 giáo trình và 19 bài báo khoa học
	Quản trị sả xuất tác nghiệp nâng cao








